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THÔNG TRI 
Triệu tập tham dự Vòng Chung kết 

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX, năm 2023 

--------------- 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TWĐTN-KHCN ngày 12/01/2023 của Ban 

Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 

XXIX, năm 2023”; căn cứ kết quả Vòng Khu vực, Ban Tổ chức Hội thi triệu tập 

cán bộ, thí sinh tham gia Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 

XXIX, năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Thành phần triệu tập 

Thí sinh và trưởng, phó đoàn phụ trách đội tuyển tham gia Vòng Chung kết 

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thữ XXIX năm 2023 (danh sách chi tiết kèm theo) 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Vòng Chung kết 

- Từ ngày 02 đến ngày 04/8/2023 tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

- Thông tin chi tiết về chương trình, điạ điểm ăn nghỉ của thí sinh và các 

đoàn, Ban Tổ chức sẽ thông báo trên website https://tinhoctre.vn/ 

3. Kinh phí 

Thí sinh được Ban Tổ chức đài thọ chi phí ăn, nghỉ, di chuyển trong thời gian 

diễn ra Vòng Chung kết và Lễ tổng kết, trao giải thưởng tại tỉnh Quảng Ninh. 

Ban Tổ chức Hội thi đề nghị các tỉnh, thành đoàn căn cứ điều kiện thực tế hỗ 

trợ các thí sinh tự do (là học sinh trên địa bàn tỉnh, thành phố) tham gia Vòng Chung 

kết Hội thi. Danh sách thí sinh tự do được đăng tải tại: https://bit.ly/tht2023-tstdvck  

Thông tin liên hệ: đ/c Trần Anh Dũng, chuyên viên Phòng Khoa học, 

Công nghệ, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, 

điện thoại: 033 964 7728, email: tainangviet.twd@gmail.com 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 
- Các tỉnh, thành đoàn có thí sinh dự thi 

Vòng Chung kết; 

- Thí sinh tự do được lựa chọn tham gia 

Vòng Chung kết; 

- Đ/c Nguyễn Minh Triết - Bí thư TW 

Đoàn, Trưởng BTC Hội thi (để b/c); 

- Lưu VP, PKHCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên Tú 

(Phó trưởng ban thường trực 

Ban Tổ chức Hội thi)  
 

https://tinhoctre.vn/
https://bit.ly/tht2023-tstdvck
mailto:tainangviet.twd@gmail.com


DANH SÁCH 

Thí sinh thuộc tỉnh, thành đoàn tham dự Vòng Chung kết 

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX, năm 2023 

(Kèm theo Thông tri số 138-TT/KHCN ngày 19 tháng 7 năm 2023 

của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

STT 

STT 

theo 

đội 

Bảng 

thi 
Khu vực Tỉnh/TP Họ và tên Lớp, Trường 

1 1 D3 Miền Nam An Giang Bùi Hải Dương 
Lớp 12A8, THPT Trần Văn Thành, tỉnh 

An Giang 

2 2 A Miền Nam 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
Nguyễn Thiện 

Lớp 5.1, Trường Tiểu học Lê Lợi, thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

3 3 B Miền Nam 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
Lê Viết Thành Nhân 

Lớp 9.4, Trường THCS Thắng Nhất, TP. 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

4 4 B Miền Nam Bạc Liêu Trần Nhật Tân 
Lớp 9/1, Trường THPT chuyên Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc Liêu 

5 

5 

D2 Miền Nam Bạc Liêu Tăng Nguyễn Trọng Nhân 
Lớp 8C, Trường THCS Lê Hồng Phong, 

huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 

6 D2 Miền Nam Bạc Liêu Quách Thái Hưng 
Lớp 8C, Trường THCS Lê Hồng Phong, 

huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 

7 

6 

D2 Miền Nam Bến Tre Đặng Trọng Anh 
Lớp 7/1, Trường THCS Tân Thạch, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

8 D2 Miền Nam Bến Tre Nguyễn Dương Trọng An 
Lớp 9/8, Trường THCS Tân Thạch, huyện 

Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

9 7 A Miền Nam Bình Dương Nguyễn Lê Tấn 
Lớp 5/1, Trường Tiểu học Bình Chuẩn 2, 

TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương 

10 8 C2 Miền Nam Bình Dương Phạm Phúc Nguyên 
Lớp 11A1, Trường THPT Trần Văn Ơn, 

tỉnh Bình Dương 

11 9 C2 Miền Nam Bình Dương Đỗ Pirlo 
Lớp 10A11, Trường THPT Trịnh Hoài 

Đức, tỉnh Bình Dương 

12 10 C2 Miền Nam Bình Dương Vương Nhật Hào 
Lớp 11A1, Trường THPT Trần Văn Ơn, 

tỉnh Bình Dương 

13 11 C2 Miền Trung Bình Định Nguyễn Gia Hưng 
Lớp 10A1, Trường THPT Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định 

14 12 C1 Miền Trung Bình Định Lê Kiến Thành 
Lớp 10 Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, tỉnh Bình Định 

15 13 C1 Miền Nam Bình Phước Trần Văn Tấn Khôi 
Lớp 11TT9, Trường THPT chuyên Bình 

Long, tỉnh Bình Phước 

16 14 D2 Miền Trung Bình Thuận Kiều Quang Huy 
Lớp 8A5, Trường THCS Hùng Vương, 

TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

17 15 A Miền Trung Đà Nẵng Trần Sĩ Quý 
Lớp 5/1, Trường Tiểu học Lương Thế 

Vinh, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

18 16 A Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Gia Kiệt 
Lớp 5/2, Trường Tiểu học Trần Văn Dư, 

quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

19 17 A Miền Trung Đà Nẵng Lê Anh Hào 
Lớp 4.1, Trường TH, THCS & THPT Anh 

Quốc, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

20 18 A Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Danh Bình 
Lớp 5/4, Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc 

Huệ, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 



STT 

STT 

theo 

đội 

Bảng 

thi 
Khu vực Tỉnh/TP Họ và tên Lớp, Trường 

21 19 B Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Phú Nhân 
Lớp 9/6, Trường THCS Chu Văn An, quận 

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

22 20 B Miền Trung Đà Nẵng Phan Huy Khang 
Lớp 9/3, Trường THCS Huỳnh Thúc 

Kháng, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

23 21 B Miền Trung Đà Nẵng Hồ Khánh Đan 
Lớp 7/2, Trường Tiểu học và THCS Đức 

Trí, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

24 22 B Miền Trung Đà Nẵng Thiều Nguyễn Huy 
Lớp 9/9, Trường THCS Tây Sơn, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

25 23 C2 Miền Trung Đà Nẵng 
Nguyễn Hữu Đặng 

Nguyên 

Lớp 12/2, Trường THPT Hoàng Hoa 

Thám, TP. Đà Nẵng 

26 

24 

C1 Miền Trung Đà Nẵng Lê Ngọc Bảo Anh 
Lớp 12A5, Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, TP. Đà Nẵng 

27 C1 Miền Trung Đà Nẵng Trần Vạn Tấn 
Lớp 12A5, Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, TP. Đà Nẵng 

28 

25 

D2 Miền Nam Đà Nẵng Nguyễn Tấn Tài 
Lớp 8/1, Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, 

quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 

29 D2 Miền Nam Đà Nẵng Nguyễn Vũ Huyền 
Lớp 8/1, Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, 

quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 

30 

26 

D2 Miền Trung Đà Nẵng Phạm Trần Kim Ngọc 
Lớp 9/1, THCS Trần Qúy Cáp, quận Cẩm 

Lệ, TP. Đà Nẵng 

31 D2 Miền Trung Đà Nẵng Trần Lê Phương Thúy 
Lớp 9/1, THCS Trần Qúy Cáp, quận Cẩm 

Lệ, TP. Đà Nẵng 

32 

27 

D3 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Khải Hoàn 
Lớp 11A1, Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn, TP. Đà Nẵng 

33 D3 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Thành Bảo 
Lớp 11A1, Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn, TP. Đà Nẵng 

34 

28 

D3 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Trần Duy Bảo 
Lớp 12A5, Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, TP. Đà Nẵng 

35 D3 Miền Trung Đà Nẵng Lê Đức Nam Khánh 
Lớp 12A5, Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, TP. Đà Nẵng 

36 

29 

D3 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Trâm Anh 
Lớp 11/1, Trường TH, THCS, THPT Sky-

Line, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

37 D3 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Nguyên Trung 
Lớp 10GAC Trường TH, THCS, THPT 

Sky-Line, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

38 30 C1 Miền Trung Đắk Nông Nguyễn Anh Dũng 
Lớp 11 Tin, Trường THPT chuyên 

Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Đắk Nông 

39 31 C2 Miền Nam Đồng Nai Lê Phạm Thành Nhân 
Lớp 11A1, Trường THPT Giầy Dây, tỉnh 

Đồng Nai 

40 

32 

C1 Miền Nam Đồng Nai Nguyễn Thái Sơn 
Lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT chuyên 

Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

41 C1 Miền Nam Đồng Nai Lê Nguyễn Anh Khoa 
Lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT chuyên 

Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

42 

33 

D2 Miền Nam Đồng Nai Nguyễn Hữu Phước 
Lớp 8/3, Trường THCS Tân Hiệp, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

43 D2 Miền Nam Đồng Nai Trần Ngọc Quế Châu 
Lớp 9/1, Trường THCS Tân Hiệp, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai 



STT 

STT 

theo 

đội 

Bảng 

thi 
Khu vực Tỉnh/TP Họ và tên Lớp, Trường 

44 

34 

D3 Miền Nam Đồng Nai Phạm Công Khánh 
Lớp 11B9, Trường THPT Long Khánh, 

TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

45 D3 Miền Nam Đồng Nai Phạm Duy Hưng 
Lớp 11B4, Trường THPT Long Khánh, 

TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

46 

35 

D3 Miền Nam Đồng Nai Vũ Hoàng Tuệ Anh 
Lớp 11A4, Trường THPT Long Thành, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

47 D3 Miền Nam Đồng Nai Nguyễn Ngọc Anh Thư 
Lớp 11A4, Trường THPT Long Thành, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

48 36 A Miền Nam Đồng Tháp Lữ Hoài Thương 
Lớp 5/3, Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm, 

TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

49 37 B Miền Nam Đồng Tháp Lữ Minh Triết 
Lớp 8A1, Trường THCS Hùng Vương, 

TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

50 38 C2 Miền Nam Đồng Tháp Phan Trung Bạc 
Lớp 10A7, Trường THPT Chu Văn An, 

tỉnh Đồng Tháp 

51 39 C2 Miền Trung Gia Lai Lê Quang Minh 
Lớp 11A1, Trường THPT Chi Lăng, tỉnh 

Gia Lai 

52 

40 

D3 Miền Trung Gia Lai Nguyễn Đức Danh 
Lớp 11A1, Trường THPT Lương Thế 

Vinh, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai 

53 D3 Miền Trung Gia Lai Trần Thị Thùy Dung 
Lớp 11A1, Trường THPT Lương Thế 

Vinh, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai 

54 

41 

D2 Miền Bắc Hà Nam Phạm Hoàng Hiệp 
Lớp 8E, Trường THCS Lê Hồng Phong, 

TP. Phủ Lý, Hà Nam 

55 D2 Miền Bắc Hà Nam Trần Đình Đông 
Lớp 8G, Trường THCS Lê Hồng Phong, 

TP. Phủ Lý, Hà Nam 

56 42 A Miền Bắc Hà Nội Lê Huy Tùng 

Lớp 5A0, Trường Liên cấp TH & THCS 

Ngôi Sao Hà Nội, quận Thanh Xuân, TP. 

Hà Nội 

57 43 A Miền Bắc Hà Nội Vũ Tuấn Hưng 
Lớp 4A1, Trường Tiểu học Hoàng Mai, 

quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

58 44 A Miền Bắc Hà Nội Dương Phạm Minh Quang 

Lớp 5A7, Trường Liên cấp TH & THCS 

Ngôi Sao Hà Nội, quận Thanh Xuân, TP. 

Hà Nội 

59 45 B Miền Bắc Hà Nội Đỗ Viết Hoàng 
Lớp 8A3, Trường THCS Trưng Vương, 

huyện Mê Linh, TP. Hà Nội 

60 46 B Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Viết Trung Nhân 
Lớp 8A6, Trường THCS Cầu Giấy, quận 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

61 47 B Miền Bắc Hà Nội Đỗ Gia Bảo 
Lớp 6G0, Trường THCS & THPT 

Newton, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

62 48 B Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Xuân Chí Thanh 
Lớp 9C1, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, 

quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

63 49 C2 Miền Bắc Hà Nội Đỗ Thị Minh Hồng 
Lớp 10 Hóa 1, Trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 

64 50 C2 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Bùi Đức Dũng 
Lớp 9G0, Trường THCS & THPT 

Newton, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

65 51 C2 Miền Bắc Hà Nội Hoàng Lâm Trí Dũng 
Lớp 10A3, Trường THPT Tây Hồ, TP. Hà 

Nội 



STT 

STT 

theo 

đội 

Bảng 

thi 
Khu vực Tỉnh/TP Họ và tên Lớp, Trường 

66 52 C2 Miền Bắc Hà Nội Hoàng Quốc Việt 
Lớp 11A1, Trường THPT Mê Linh, TP. 

Hà Nội 

67 

53 

C1 Miền Bắc Hà Nội Bùi Quang Phúc 
Lớp 11 Tin, Trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 

68 C1 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Phong 
Lớp 11 Tin, Trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 

69 

54 

D2 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Nam Khánh 
Lớp 8A5, Trường THCS Thanh Am, quận 

Long Biên, TP. Hà Nội 

70 D2 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 
Lớp 8A5, Trường THCS Thanh Am, quận 

Long Biên, TP. Hà Nội 

71 

55 

D2 Miền Bắc Hà Nội Hoàng Gia Bảo 
Lớp 7A11, Trường THCS Nguyễn Trường 

Tộ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

72 D2 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Thế An Khang 
Lớp 7A11, Trường THCS Nguyễn Trường 

Tộ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

73 

56 

D2 Miền Bắc Hà Nội Trịnh Minh Đăng 
Lớp 8A4, Trường THCS Chu Văn An, 

quận Long Biên, TP. Hà Nội 

74 D2 Miền Bắc Hà Nội Phạm Hoàng Anh 
Lớp 8A4, Trường THCS Chu Văn An, 

quận Long Biên, TP. Hà Nội 

75 57 D3 Miền Bắc Hà Nội Lê Đàm Quân 
Lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Siêu, 

TP. Hà Nội 

76 

58 

D3 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Việt Hoàn 
Lớp 11 Tin Trường THPT chuyên Nguyễn 

Huệ, TP. Hà Nội 

77 D3 Miền Bắc Hà Nội Bùi Lê Minh 
Lớp 11 Tin Trường THPT chuyên Nguyễn 

Huệ, TP. Hà Nội 

78 59 A Miền Bắc Hải Phòng Chu Khánh Phương 
Lớp 5H5, Trường Tiểu học Chu Văn An, 

quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 

79 60 C2 Miền Bắc Hưng Yên Hoàng Hải Phong 
Lớp 11A, Trường THPT Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

80 61 D2 Miền Bắc Lạng Sơn Nguyễn Huy Hoàng 
Lớp 8A, Trường THCS thị trấn Hữu Lũng, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

81 62 B Miền Trung Lâm Đồng Đặng Huy Hậu 
Lớp 8A2, Trường THCS Tân Hội, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

82 

63 

C1 Miền Trung Lâm Đồng Đinh Đức Anh Khoa 
Lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

83 C1 Miền Trung Lâm Đồng Nguyễn Hoàng Minh Tâm 
Lớp 12 Toán, Trường THPT chuyên Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

84 64 B Miền Nam Long An Bùi Tuấn Anh 
Lớp 9/11, Trường THCS Nhựt Tảo, TP. 

Tân An, tỉnh Long An 

85 

65 

C1 Miền Nam Long An Nguyễn Hoàng Phát 
Lớp 12T2, Trường THPT chuyên Long 

An, tỉnh Long An 

86 C1 Miền Nam Long An Nguyễn Minh Anh 
Lớp 10T1, Trường THPT chuyên Long 

An, tỉnh Long An 

87 66 A Miền Trung Nghệ An Thái Hải Nam 
Lớp 5A, Trường Phổ thông Herman 

Gmeiner, tỉnh Nghệ An 

88 67 B Miền Trung Nghệ An Trần Hải Đăng 
Lớp 9B, Trường THCS Đặng Thai Mai, 

TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 



STT 

STT 

theo 

đội 

Bảng 

thi 
Khu vực Tỉnh/TP Họ và tên Lớp, Trường 

89 68 C2 Miền Trung Nghệ An Ngô Vũ Đình Khoa 
Lớp 10A1, Trường THPT Yên Thành 2, 

tỉnh Nghệ An 

90 

69 

C1 Miền Trung Nghệ An Nguyễn Duy Hưng 
Lớp 11A2, Trường THPT chuyên Phan 

Bội Châu, tỉnh Nghệ An 

91 C1 Miền Trung Nghệ An Bùi Công Hào 
Lớp 11A2, Trường THPT chuyên Phan 

Bội Châu, tỉnh Nghệ An 

92 70 C1 Miền Trung Nghệ An Trần Việt Bảo 
Lớp 11A2, Trường THPT chuyên Phan 

Bội Châu, tỉnh Nghệ An 

93 

71 

C1 Miền Trung Nghệ An Trương Quang Hoành 
Lớp 11A2, Trường THPT chuyên Phan 

Bội Châu, tỉnh Nghệ An 

94 C1 Miền Trung Nghệ An Trần Lê Ngọc Tâm 
Lớp 11A2, Trường THPT chuyên Phan 

Bội Châu, tỉnh Nghệ An 

95 72 B Miền Bắc Ninh Bình Nguyễn Khánh Phúc 
Lớp 7D, Trường THCS Trương Hán Siêu, 

TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

96 73 C2 Miền Trung Quảng Nam Trần Lê Anh Pha 
Lớp 11/9, Trường THPT Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam 

97 

74 

C1 Miền Bắc Quảng Ninh Ninh Quang Thắng 
Lớp 10 Tin, Trường THPT chuyên Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

98 C1 Miền Bắc Quảng Ninh Lê Xuân Phú 
Lớp 11 Toán, Trường THPT chuyên Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

99 

75 

D3 Miền Bắc Quảng Ninh Nguyễn Đức Quang Minh 
Lớp 11B5, THPT Hoàng Quốc Việt, tỉnh 

Quảng Ninh 

100 D3 Miền Bắc Quảng Ninh Vũ Mạnh Hùng 
Lớp 10A7, THPT Hoàng Quốc Việt, tỉnh 

Quảng Ninh 

101 76 A Miền Trung Quảng Trị Lê Thanh Huy 
Lớp 5B, Trường TH & THCS Triệu Sơn, 

huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 

102 77 C1 Miền Trung Quảng Trị Lê Thiên Quân 
Lớp 11 Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, tỉnh Quảng Trị 

103 78 C2 Miền Trung Thanh Hóa Chung Văn Duy 
Lớp 11A1, Trường THPT Hậu Lộc 2, tỉnh 

Thanh Hóa 

104 79 A Miền Nam Tiền Giang Lê Hoàng Hiếu 
Lớp Năm 2, Trường Tiểu học Nguyễn 

Huệ, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

105 80 A Miền Nam 
TP. 

Hồ Chí Minh 
Đỗ Thị Thanh Bình 

Lớp 4/6, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, 

quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

106 81 A Miền Nam 
TP. 

Hồ Chí Minh 
Lê Minh Quân 

Lớp 5/2, Trường Tiểu học Hanh Thông, 

quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

107 82 A Miền Nam 
TP. 

Hồ Chí Minh 
Vũ Phạm Quốc Thiên 

Lớp 5/7, Trường Tiểu học Lương Thế 

Vinh, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

108 83 B Miền Nam 
TP. 

Hồ Chí Minh 
Nguyễn Ngọc Minh Kiên 

Lớp 9/8, Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 

11, TP. Hồ Chí Minh 

109 84 C2 Miền Nam 
TP. 

Hồ Chí Minh 
Lê Viết Nam Khôi 

Lớp 10.3, Trường TH, THCS & THPT 

Việt Úc, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

110 85 C2 Miền Nam 
TP. 

Hồ Chí Minh 
Võ Quang Vũ 

Lớp 11B5, Trường THPT Trần Phú, TP. 

Hồ Chí Minh 

111 86 C1 Miền Nam 
TP. 

Hồ Chí Minh 
Dương Kiến Khải 

Lớp 10Tin, Trường Phổ thông Năng 

khiếu, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 



STT 

STT 
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đội 

Bảng 

thi 
Khu vực Tỉnh/TP Họ và tên Lớp, Trường 

112 C1 Miền Nam 
TP. 

Hồ Chí Minh 
Huỳnh Minh Đạt 

Lớp 10Tin, Trường Phổ thông Năng 

khiếu, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

113 

87 

C1 Miền Nam 
TP. 

Hồ Chí Minh 
Phạm Nguyễn Anh Tài 

Lớp 12CTin, Trường THPT Gia Định, TP. 

Hồ Chí Minh 

114 C1 Miền Nam 
TP. 

Hồ Chí Minh 
Võ Nguyễn Đình Bảo 

Lớp 12CTin, Trường THPT Gia Định, TP. 

Hồ Chí Minh 

115 

88 

C1 Miền Nam 
TP. 

Hồ Chí Minh 
Lê Cảnh Toàn 

Lớp 12 Tin, Trường Phổ thông Năng 

khiếu, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

116 C1 Miền Nam 
TP. 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn Đình Trọng 

Chuẩn 

Lớp 12 Tin, Trường Phổ thông Năng 

khiếu, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

117 89 D3 Miền Nam 
TP. 

Hồ Chí Minh 
Ngô Đình Gia Bảo 

Lớp 11KC3, Trường Phổ thông Năng 

khiếu, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

118 90 D3 Miền Nam 
TP. 

Hồ Chí Minh 
Hương Đạt Huy 

Lớp 12A14, Trường THPT Trần Phú, TP. 

Hồ Chí Minh 

119 91 D3 Miền Nam 
TP. 

Hồ Chí Minh 
Nguyễn Minh Nhật Huy 

Lớp 12CTin, Trường THPT Chuyên Lê 

Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh 

120 

92 

D3 Miền Nam Trà Vinh Thạch Via Sa Na 
Lớp 12D, Trường Phổ thông DTNT THPT 

tỉnh Trà Vinh 

121 D3 Miền Nam Trà Vinh Tống Uyển Nam 
Lớp 11A, Trường Phổ thông DTNT THPT 

tỉnh Trà Vinh 

122 93 C1 Miền Nam Vĩnh Long Nguyễn Trần Nhật Trung 
Lớp 12A1, Trường THPT Bình Minh, tỉnh 

Vĩnh Long 

123 94 B Miền Bắc Vĩnh Phúc Phạm Minh Hoàng 
Lớp 8A3, Trường THCS Yên Lạc, huyện 

Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
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STT 

STT 

theo 

đội 

Bảng 

thi 
Khu vực Tỉnh/TP Họ và tên Lớp, Trường 

1 1 A Miền Bắc TSTD 
Nguyễn Hoàng 

Hải Nam 

Lớp 5A5, Trường Tiểu học Nguyễn 

Trãi, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 

2 2 A Miền Bắc TSTD Nguyễn Minh Đức 
Lớp 5A5, Trường Tiểu học Tân Mai, 

quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

3 3 A Miền Bắc TSTD Lê Nguyễn Nhật Minh 
Lớp 5A1, Trường Tiểu học Quốc tế 

Alaska, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

4 4 A Miền Bắc TSTD Vương Hoàng Long 
Lớp 5C0, Trường Liên cấp Newton, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

5 5 A Miền Trung TSTD Thái Hữu Đạt 

Lớp 5A, Trường Tiểu học thị trấn Yên 

Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ 

An 

6 6 A Miền Trung TSTD 
Nguyễn Vũ 

Quỳnh Lam 

Lớp 5A, Trường Tiểu học Nguyễn Bá 

Ngọc, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam 

7 7 A Miền Nam TSTD Trương Anh Quân 
Lớp 5, Trường Tiểu học Tân Phú, TP. 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

8 8 B Miền Bắc TSTD Lê Kỳ Nam 
Lớp 5C0, Trường Tiểu học Newton, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

9 9 B Miền Bắc TSTD Lê Tuấn Kiệt 
Lớp 7E, Trường THPT chuyên Hà Nội 

- Amsterdam, TP. Hà Nội 

10 10 B Miền Trung TSTD Cao Khắc Mạnh 
Lớp 9N, Trường THCS Hà Huy Tập, 

TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 

11 11 B Miền Trung TSTD Văn Ngọc Đăng Khoa 
Lớp 7A, Trường TH & THCS Hải 

Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

12 12 B Miền Nam TSTD Thái Nguyên Trung 
Lớp 8G, Trường THCS Tân An, thị xã 

La Gi, tỉnh Bình Thuận 

13 13 B Miền Nam TSTD Nguyễn Quang Chương 
Lớp 9A1, Trường THCS Hồng Bàng, 

quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

14 14 B Miền Nam TSTD Phạm Minh Duy 
Lớp 9A2, Trường THCS Lý Thường 

Kiệt, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang 

15 15 C2 Miền Bắc TSTD Nguyễn Hữu Tuấn 
Lớp 9A, Trường THPT chuyên Hà 

Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 

16 16 C2 Miền Bắc TSTD Nguyễn Tuấn Khôi 
Lớp 11A6, Trường THPT Ngọc Tảo, 

TP. Hà Nội 

17 17 C2 Miền Bắc TSTD Bùi Thanh Quang 
Lớp 11A7, Trường THPT Hoàng Văn 

Thụ, TP. Hà Nội 

18 18 C2 Miền Trung TSTD Nguyễn Huy Nhật 
Lớp 11A1, Trường PTDTNT THPT 

Số 2 Nghệ An, tỉnh Nghệ An 



STT 

STT 

theo 

đội 

Bảng 

thi 
Khu vực Tỉnh/TP Họ và tên Lớp, Trường 

19 19 C2 Miền Trung TSTD Đoàn Lê Gia Bảo 
Lớp 12/1, Trường THPT Huỳnh Ngọc 

Huệ, tỉnh Quảng Nam 

20 20 C2 Miền Nam TSTD Phạm Thanh Sang 
Lớp 10A4, Trường THPT Nguyễn 

Hữu Thọ, tỉnh Long An 

21 21 D2 Miền Bắc TSTD Tô An Kỳ 
Lớp 7H, Trường THCS Trưng Vương, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

22 

22 

C1 Miền Bắc TSTD Đào Quang Linh 
Lớp 10A3 Tin, Trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 

23 C1 Miền Bắc TSTD Đỗ Ngọc Anh Trung 
Lớp 10A2 Tin, Trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 

24 

23 

C1 Miền Bắc TSTD 
Nguyễn Trần 

Thành Minh 

Lớp 11 Tin, Trường THPT chuyên 

Trần Phú, TP. Hải Phòng 

25 C1 Miền Bắc TSTD Nguyễn Tùng Lâm 
Lớp 11 Tin, Trường THPT chuyên 

Trần Phú, TP. Hải Phòng 

26 

24 

C1 Miền Bắc TSTD Nguyễn Cảnh Dương 
Lớp 10A2 Tin, Trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 

27 C1 Miền Bắc TSTD Hoàng Anh Đức 
Lớp 10A2 Tin, Trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 

28 

25 

C1 Miền Bắc TSTD Nguyễn Đức Anh 
Lớp 11 Tin, Trường THPT chuyên Hà 

Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 

29 C1 Miền Bắc TSTD Lê Tuấn Hoàng 
Lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Hà 

Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 

30 

26 

C1 Miền Bắc TSTD Nguyễn Tường Duy 

Lớp 11A1 Toán, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG 

Hà Nội 

31 C1 Miền Bắc TSTD Phạm Quang Minh 

Lớp 10A2 Toán, Trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG 

Hà Nội 

32 

27 

C1 Miền Bắc TSTD Hoàng Trung Hải 
Lớp 10 Tin, Trường THPT chuyên 

Đại học Sư phạm Hà Nội 

33 C1 Miền Bắc TSTD Bùi Đàm Quân 
Lớp 10 Tin, Trường THPT chuyên 

Đại học Sư phạm Hà Nội 

34 

28 

C1 Miền Nam TSTD Võ Khắc Triệu 
Lớp 12 Tin, Trường Phổ thông Năng 

khiếu, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

35 C1 Miền Nam TSTD Vũ Quốc Lâm 
Lớp 12 Tin, Trường Phổ thông Năng 

khiếu, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 

36 

29 

D2 Miền Bắc TSTD Nguyễn Hải Đăng 
Lớp 8SL5, Trường Liên cấp Việt - Úc, 

quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

37 D2 Miền Bắc TSTD 
Nguyễn Hoàng 

Nam Khánh 

Lớp 8SL5, Trường Liên cấp Việt - Úc, 

quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

38 30 D2 Miền Bắc TSTD Nguyễn Hoàng Phú 
Lớp 8C4, Trường THCS Mạo Khê I, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 



STT 

STT 

theo 

đội 

Bảng 

thi 
Khu vực Tỉnh/TP Họ và tên Lớp, Trường 

39 D2 Miền Bắc TSTD Phùng Khôi Nguyên 
Lớp 8C3, Trường THCS Mạo Khê I, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

40 

31 

D2 Miền Nam TSTD Vũ Trí Việt 
Lớp 7/1, Trường THCS Nguyễn Du, 

quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

41 D2 Miền Nam TSTD Vũ Đăng Khoa 
Lớp 6/1, Trường THCS Nguyễn Du, 

quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

42 

32 

D3 Miền Trung TSTD 
Nguyễn Ngọc Mai 

Khanh 

Lớp 10/9, Trường THPT Sơn Trà, 

quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

43 D3 Miền Trung TSTD Nguyễn Văn Quốc 
Lớp 11A1, Trường THPT Chuyên Lê 

Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 

 

Danh sách trên gồm 43 thí sinh./. 
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